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ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: KỸ THUẬT MAY QUẦN ÂU
BẬC ĐÀO TẠO: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Ngành đào tạo
: CÔNG NGHỆ MAY THỜI TRANG 




Số đơn vị học trình
: 2 ĐVHT ( 30 tiết) 


(Áp dụng từ khóa 2012)

I/ GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1/ Vị trí và điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần:

    - Kỹ thuật may quần âu là môn lý thuyết trong chương trình các môn học của ngành Công nghệ may thời trang. 
 - Môn học được bố trí sau với các môn học cơ sở khác của chuyên ngành Công nghệ may thời trang, nhằm hỗ trợ cho người học phương pháp gia công lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm quần âu nam nữ theo yêu cầu kỹ thuật.
2/ Mục tiêu


 Về kiến thức:
- Học sinh phát biểu được lịch sử và cấu trúc của quần âu nam, nữ.
   - Học sinh có khả năng trình bày được quy trình may, quy trình công nghệ và yêu cầu kỹ thuật của quần âu trong công nghiệp.
 Về kỹ năng:
- Học sinh thực hiện được trình tự lắp ráp quần âu nam nữ theo yêu cầu kỹ thuật, đọc được tài liệu kỹ thuật của quần âu nam nữ trong ngành may công nghiệp, phát hiện được những lỗi sai hỏng trong quy trình may, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa.
Về thái độ:
 - Học sinh thực hiện tốt nội quy và quy chế của nhà trường.
      - Thái độ học tập cầu tiến và khả năng tự học hỏi.
      - Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 
      - Tác phong công nghiệp tốt.
II/ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
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III/ NỘI DUNG CHI TIẾT 

CHƯƠNG I:  KHÁI QUÁT CHUNG
Bài 1:  GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ÁO SƠ MI
MỤC TIÊU 
Về kiến thức
Học sinh trình bày được những kiến thức cơ bản về nguồn gốc áo sơ mi nam nữ và các loại nguyên phụ liệu của áo sơ mi nam, nữ.
 Về kỹ năng
 Học sinh phân biệt được hình dáng phát triển của chiếc áo sơ mi theo từng giai đoạn lịch sử và các loại nguyên phụ liệu của áo sơ mi nam nữ.
Về thái độ
 Học sinh tích cực học tập, làm bài tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân.
I. Lịch sử ra đời của chiếc áo sơ mi.
1. Chiếc áo sơ mi đầu tiên
2. Chiếc áo sơ mi hiện đại
II. Nguyên phụ liệu của áo sơ mi
1.Nguyên liệu chính
2. Phụ liệu
    2.1  Chỉ 

    2.2 Nút

    2.3 Mex ( keo )
    2.4 Các loại phụ liệu trang trí
Bài 2: CẤU TRÚC ÁO SƠ MI
MỤC TIÊU 
Về kiến thức
Học sinh trình bày được cấu trúc của chiếc áo sơ mi và các cụm chi tiết trên áo sơ mi.
   Về kỹ năng
Học sinh phân biệt được các cụm chi tiết và cấu tạo của từng cụm chi tiết trên áo sơ mi nam nữ.
 Về thái độ
 Học sinh  tích cực học tập, làm bài tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân.

I. Hình dáng
1. Đặc điểm hình dáng
 2. Mô tả phẳng
II.Cấu trúc
1. Cấu trúc của  áo sơ mi
2. Cấu tạo của cụm chi tiết
   2.1 Cụm chi tiết thân áo
   2.2 Cụm chi tiết tay  áo

   2.3 Cụm chi tiết bâu áo
   2.4 Cụm đô, nẹp, túi
        2.4.1 Đô
        2.4.2 Nẹp 

        2.4.3 Túi
CHƯƠNG II:  KỸ THUẬT MAY ÁO SƠ MI NAM, NỮ
                  Bài 3: KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG TÚI ÁO SƠ MI NAM, NỮ
MỤC TIÊU 
Về kiến thức
Học sinh trình bày kiến thức cơ bản về kỹ thuật may túi áo sơ mi nam, nữ.
Về kỹ năng
Học sinh thực hiện được quy cách lắp ráp túi áo sơ mi nam nữ theo yêu cầu kỹ thuật, phân biệt được các dạng túi áo sơ mi nam nữ.
Về thái độ
Học sinh tích cực học tập, làm bài tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân.

I. Kỹ thuật may túi đắp không nắp
1. Sản phẩm ứng dụng
2. Cách thực hiện
3. Yêu cầu kỹ thuật
II. Kỹ thuật may túi đắp có nắp, nẹp, ly
1. Kỹ thuật may túi có nắp
1.1 Sản phẩm ứng dụng 
1.2 Cách thực hiện

1.3  Yêu cầu kỹ thuật
2. Kỹ thuật may túi có nẹp
1.1 Sản phẩm ứng dụng 
1.2 Cách thực hiện
1.3  Yêu cầu kỹ thuật
1. Kỹ thuật may túi có ly
1.1 Sản phẩm ứng dụng 
1.2 Cách thực hiện
1.3 Yêu cầu kỹ thuật
III. Kỹ thuật may túi hộp
1. Sản phẩm ứng dụng
2. Cách thực hiện
3. Yêu cầu kỹ thuật

Bài 4: KỸ THUẬT MAY NẸP ÁO, LAI ÁO SƠ MI NAM, NỮ
MỤC TIÊU 
Về kiến thức
Học sinh trình bày được kiến thức cơ bản về kỹ thuật may nẹp áo và lai áo sơ mi nam, nữ
Về kỹ năng
 Học sinh phân biệt được các loại nẹp áo và lai áo sơ mi nam nữ, thực hiện được quy cách may nẹp áo và lai áo sơ mi nam nữ theo yêu cầu kỹ thuật.

Về thái độ
 Học sinh tích cực học tập, làm bài tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân.

I. Kỹ thuật may nẹp
1. Nẹp liền
1.1 Sản phẩm ứng dụng 
1.2 Cách thực hiện

1.3 Yêu cầu kỹ thuật
2. Nẹp rời
2.1 Sản phẩm ứng dụng 
2.2 Cách thực hiện

2.3 Yêu cầu kỹ thuật
3. Nẹp giấu cúc
3.1 Sản phẩm ứng dụng 
3.2 Cách thực hiện
3.3 Yêu cầu kỹ thuật
4. Nẹp xẻ
4.1 Sản phẩm ứng dụng 
4.2 Cách thực hiện

4.3 Yêu cầu kỹ thuật 

II. Kỹ thuật may lai
1. Lai áo vạt ngang
1.1 Sản phẩm ứng dụng 
1.2 Cách thực hiện

1.3 Yêu cầu kỹ thuật

2. Lai áo vạt bầu
2.1 Sản phẩm ứng dụng 
2.2 Cách thực hiện

2.3 Yêu cầu kỹ thuật

3. Lai xẻ
3.1 Sản phẩm ứng dụng 
3.2 Cách thực hiện
3.3 Yêu cầu kỹ thuật
Bài 5:  KỸ THUẬT MAY CÁC KIỂU BÂU ÁO SƠ MI NAM, NỮ

MỤC TIÊU 
Về kiến thức
Học sinh trình bày được kiến thức cơ bản về kỹ thuật  may các loại bâu áo sơ mi nam, nữ
Về kỹ năng
 Học sinh phân biệt được các loại bâu áo sơ mi nam nữ và thực hiện được quy cách may các loại bâu áo sơ mi nam nữ theo yêu cầu kỹ thuật.
Về thái độ
 Học sinh  tích cực học tập, làm bài tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân.

I. Kỹ thuật may bâu tenant
1.  Sản phẩm ứng dụng 
2.  Cách thực hiện

3.  Yêu cầu kỹ thuật
II. Kỹ thuật may bâu lá sen
1.  Sản phẩm ứng dụng 
2.  Cách thực hiện

3.  Yêu cầu kỹ thuật

III. Kỹ thuật may bâu caré 
1.  Sản phẩm ứng dụng 
2.  Cách thực hiện

3.  Yêu cầu kỹ thuật

VI. Kỹ thuật may bâu dalton 
1.  Sản phẩm ứng dụng 
2.  Cách thực hiện

3.  Yêu cầu kỹ thuật

Bài 6:  KỸ THUẬT MAY TAY VÀ TRA TAY ÁO SƠ MI NAM, NỮ
MỤC TIÊU 
 Về kiến thức
Học sinh trình bày kiến thức cơ bản về kỹ thuật may và tra các kiểu  tay áo sơ mi nam, nữ 

    Về kỹ năng
Học sinh thực hiện được quy cách may và tra các kiểu tay áo và cụm chi tiết trên tay áo.
    Về thái độ
  Học sinh  tích cực học tập và làm bài tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân.

I. Kỹ thuật tra tay tròn
1. Sản phẩm ứng dụng 
2. Cách thực hiện

3. Yêu cầu kỹ thuật
II. Kỹ thuật tra tay đoạn.
1. Sản phẩm ứng dụng 
2. Cách thực hiện
3. Yêu cầu kỹ thuật

III. Kỹ thuật tra tay phồng biến kiểu 
1.  Sản phẩm ứng dụng 

2.  Cách thực hiện

3.  Yêu cầu kỹ thuật  
IV. Tra tay manchette
1.  Sản phẩm ứng dụng 
2.  Cách thực hiện

3.  Yêu cầu kỹ thuật

Bài 7:  QUY TRÌNH LẮP RÁP ÁO SƠ MI NAM, NỮ
MỤC TIÊU 
Về kiến thức:

Học sinh trình bày được kiến thức cơ bản về quy trình may  hoàn chỉnh áo sơ mi nam, nữ và yêu cầu kỹ thuật của áo sơ mi nam, nữ.
  Về kỹ năng:
Học sinh thực hiện được quy trình may áo sơ mi nam nữ theo yêu cầu kỹ thuật, phát hiện được những lỗi sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa.
   Về thái độ:
Học sinh tích cực học tập,làm bài tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân.
I. Quy trình lắp ráp sơ mi nam
1. Chuẩn bị.
2. Quy trình may
3. Yêu cầu kỹ thuật

II. Quy trình lắp ráp sơ mi nữ
1. Chuẩn bị.
2. Quy trình may
3. Yêu cầu kỹ thuật
CHƯƠNG III: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ MAY ÁO SƠ MI

                         - TÀI LIỆU KỸ THUẬT
MỤC TIÊU 
 Về kiến thức
Học sinh có khả năng trình bày những kiến thức cơ bản về quy trình công nghệ may áo sơ mi và tài liệu kỹ thuật của áo sơ mi trong may công nghiệp.
   Về kỹ năng
Học sinh có khả năng đọc hiểu được tài liệu kỹ thuật trong may công  nghiệp, thiết lập và xây dựng quy trình may áo sơ mi bằng sơ đồ nhánh cây.
    Về thái độ
Học sinh tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả

của bản thân.
I. Quy trình công nghệ may áo sơ mi nam, nữ
1. Khái niệm

2. Nội dung bảng quy trình may
3. Định mức thời gian
4. Trình tự thiết lập bảng quy trình công nghê may
II. Thiết lập sơ đồ nhánh cây dựa trên quy trình may áo sơ mi nam, nữ
1. Khái niệm

2. Mục đích sử dụng sơ đồ nhánh cây
3. Các bước thực hiện sơ đồ nhánh cây
III. May mẫu
1. Khái niệm
2. Mục đích
3. Các bước tiến hành
IV. Giới thiệu một số tài liệu may áo sơ mi trong công nghiệp
IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
- Số tiết được quy định cho từng bài, giáo viên có thể linh hoạt thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh và trình độ tiếp thu của học sinh nhưng phải đảm bảo đủ với tổng số tiết quy định cho từng phần, từng chương và đúng với tổng số tiết của toàn bộ chương trình.
- Không thay đổi trình tự các bài học.
- Nội dung giảng dạy phải bảo đảm đúng dàn bài, đúng trình tự và logic của chương trình quy định.

- Phương pháp giảng dạy tùy thuộc vào tình hình thực tế, tùy thuộc vào khả năng tiếp thu của học sinh, tùy thuộc vào cơ sở vật chất của nhà trường. Người dạy sử  dụng các phương pháp giảng dạy khác nhau sao cho phù hợp với đối tượng. 
- Ngoài thời gian giảng dạy trên lớp, người dạy hướng dẫn học sinh cách thức tìm kiếm thông tin về môn học kỹ thuật may áo sơ mi qua các tài liệu tham khảo hoặc qua mạng internet.
V.  TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY 
 Giáo trình công nghệ may, Nhà xuất bản giáo dục, 2005. 

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO.

1. Lê Thị Kiều Liên, Hồ Thị Minh Hương, Dư Văn  Rê. Công nghệ may. Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2003.
2. Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, TS. Võ Phước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, Trần Thị Kim Phượng, Phạm Nhất Chi Mai. Giáo trình môn học công nghệ may 2. Nhà xuất bản thống kê.  

3. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật  TP.HCM. Giáo trình kỹ thuật may cơ bản.
4. Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM. TS. Võ Phước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS Nguyễn Thị Thanh Trúc. Giáo trình công nghệ may 5. Nhà xuất bản thống kê

Tp. HCM, ngày      tháng      năm 2012
TP.HCM, ngày      tháng       năm 2012

TRƯỞNG KHOA
GIÁO VIÊN
       
(ký và ghi rõ họ tên)
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